
Trang 1

Tháng 5 năm 2020

Đơn vị: 03-Ban QLDA Khe Chàm II-IV

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

Giờ PNMức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừLương khácLương 100%Lương SP

Thuế
TNCN

Tiền ăn
DV

Phí ở
chung

cư

Trừ tiền
ăn

Đoàn
phí

Quỹ
HĐXH

ĐPCĐBHTNBHYTBHXHLương
Côn

g
Lương

Côn
g

LươngXL
Côn

g

119.185.63111.166.90028.60090.000550.0001.303.400876.1001.313.9007.004.900130.352.5313.770.73110126.581.800210Tổ quản lý011

14.573.9811.416.80055.000159.900114.500171.700915.70015.990.781440.231115.550.550A2411.446.000
Phó Giám đốc

Ban DA
Đào Ngọc ThắngHL-000891

14.624.0731.337.90055.000159.600107.000160.500855.80015.961.973411.423115.550.550A2410.697.000
Phó Giám đốc

Ban DA
Nguyễn Ngọc QuỳnhHL-064682

344.19259.00055.0004.000403.192403.1921A10.483.000
Trưởng phòng
Kỹ thuật ban

Phan Văn NghiêmHL-000763

13.099.0721.299.90055.000144.000104.900157.300838.70014.398.972403.192113.995.780A2110.483.000
Trưởng phòng

Nghiệp vụ
Trần Văn ChắpHL-001184

13.113.2261.243.90028.60030.00055.000143.60094.000141.000751.70014.357.126361.346113.995.780A249.395.000Phó phòng banVi Huy TùngHL-035345

12.555.6861.179.00055.000137.30094.000141.000751.70013.734.686361.346113.373.340A249.395.000Phó phòng banNguyễn Hữu SơnHL-049206

14.837.9881.244.60055.000160.80098.000147.000783.80016.082.588376.808115.705.780A249.797.000Phó phòng banNguyễn Đình KhươngHL-001567

10.903.8711.097.20055.000120.00087.900131.800702.50012.001.071337.731111.663.340A218.781.000Phó phòng banNguyễn Tiến DũngHL-000928

12.566.7711.144.30030.00055.000137.10087.900131.800702.50013.711.071337.731113.373.340A248.781.000Phó phòng banTrần Đức MạnhHL-001479

12.566.7711.144.30030.00055.000137.10087.900131.800702.50013.711.071337.731113.373.340A248.781.000Phó phòng banPhạm Quý MạnhHL-0459010

167.642.66616.007.829789.763676.000852.667320.0001.100.0001.836.500993.8001.491.0007.948.100183.650.495216.8486.584.87728176.848.770434Tổ chuyên viên082

6.963.865933.763789.76310.00055.00079.0007.897.628166.33817.731.290A245.088.000Nhân viênNguyễn Văn AnhTV20-03811

8.357.691745.10010.00055.00091.00056.10084.200448.8009.102.791215.73118.887.060A265.609.000Chuyên viênVũ Huy AnhHL-0059812

10.576.8181.612.333390.000426.33330.00055.000121.90056.10084.200448.80012.189.151215.731111.973.420A245.609.000Chuyên viênTrần Văn VuiHL-0360713

11.393.151796.00030.00055.000121.90056.10084.200448.80012.189.151215.731111.973.420A245.609.000Chuyên viênNguyễn Quang HộiHL-0477214

8.372.552710.20030.00055.00090.80050.90076.400407.1009.082.752195.69218.887.060A245.088.000Chuyên viênLưu Mạnh TuấnHL-0581315

8.232.052948.70055.00091.80076.400114.600610.9009.180.752293.69218.887.060A267.636.000Chuyên viênNguyễn Văn HảiHL-0283016

8.372.552710.20030.00055.00090.80050.90076.400407.1009.082.752195.69218.887.060A285.088.000Chuyên viênTô Long VươngHL-0548617

9.661.006839.50030.00055.000105.00061.90092.800494.80010.500.506237.846110.262.660A246.184.000Chuyên viênTrần Xuân DuHL-0213218

1.429.89170.00055.00015.0001.499.891262.23111.237.660A36.818.000Chuyên viênĐào Văn HùngHL-0189319

9.699.491778.90030.00055.000104.80056.10084.200448.80010.478.391215.731110.262.660A245.609.000Chuyên viênĐoàn Xuân HòaHL-0015720

10.642.3331.568.933286.000426.33330.00055.000122.10061.90092.800494.80012.211.266237.846111.973.420A246.184.000Chuyên viênNguyễn Quốc ĐiệpHL-0005521

9.729.491748.90055.000104.80056.10084.200448.80010.478.391215.731110.262.660A245.609.000Chuyên viênHà Duy MinhHL-0009322
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Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

Giờ PNMức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừLương khácLương 100%Lương SP
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9.699.491778.90030.00055.000104.80056.10084.200448.80010.478.391215.731110.262.660A245.609.000Chuyên viênNguyễn Tiến ChỉnhHL-0666623

11.354.666856.60030.00055.000122.10061.90092.800494.80012.211.266237.846111.973.420A246.184.000Chuyên viênNguyễn Hồng PhươngHL-0072924

7.998.106792.40055.00087.90061.90092.800494.8008.790.506237.84618.552.660A286.184.000Chuyên viênLương Xuân LươngHL-0015125

8.146.400678.70055.00088.30051.00076.500407.9008.825.10076.363196.07718.552.660A215.098.000Chuyên viênNguyễn Thị Thanh ThủyHL-0273426

8.738.719867.10055.00096.10068.200102.300545.5009.605.81964.1222.360.07797.181.620A146.818.000Chuyên viênNguyễn Thị Thanh LoanHL-0030627

2.155.54677.30055.00022.3002.232.846237.84611.995.000A66.184.000Chuyên viênĐinh Xuân QuảngHL-0505828

8.112.254732.50055.00088.40056.10084.200448.8008.844.75476.363215.73118.552.660A215.609.000Chuyên viênPhạm Châu NinhHL-0088529

8.006.591761.80030.00055.00087.70056.10084.200448.8008.768.391215.73118.552.660A215.609.000Chuyên viênPhạm Thanh MinhHL-0013830

6.287.037715.40055.00070.00056.30084.400449.7007.002.43760.055216.19216.726.19021Tổ văn thư093

6.287.037715.40055.00070.00056.30084.400449.7007.002.43760.055216.19216.726.190A215.621.000Nhân viênNguyễn Thị LườngHL-0273231

4.717.659624.10030.00055.00053.40046.30069.400370.0005.341.75943.043300.000177.84614.820.87021Tổ y tế164

4.717.659624.10030.00055.00053.40046.30069.400370.0005.341.75943.043300.000177.84614.820.870A214.624.000Nhân viên y tếHoàng Bích LiênHL-0531332

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 6 năm 2020

297.832.99328.514.229789.763676.000852.66728.600440.0001.760.0003.263.3001.972.5002.958.70015.772.700326.347.222319.946300.00010.749.64640314.977.630686                  Tổng cộng


